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BÀI ÔN TOÁN LỚP 3 - TUẦN 23 (Đề 2)
PHẦN I :  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
			 
   1/  Số tự nhiên bé nhất trong các số là: 3618; 3816; 3186    
a. 3618                              b.  3816                           c.  3186
	
   2/  Số “Tám  nghìn bốn trăm tám mươi sáu” được viết là:
a.  8486                           b. 8846 	                c.  8648

   3/ Bao nhỏ có 24 kg gạo, bao lớn chứa gấp ba lần bao nhỏ. Vậy số kí- lô- gam gạo bao lớn chứa là:
a. 8 kg		         b.  27 kg	                c.  72 kg 
   
   4/  7m 1dm = ……… dm : 
          a.  71 dm		         b.  701 dm		     c.  710 dm

   5/ Hình vuông có chu vi là 96 cm. Cạnh của hình vuông là:
a. 21 cm                          b.  24 cm                          c.  42 cm
   
   6/ Số hình tứ giác trong hình là:

a. 1 hình
b. 2 hình
c. 3 hình
 		

PHẦN II :       	
   1/  Đặt tính rồi tính : 
	1506 x 5		   1402 x 7		     5360 : 4       		  9658 : 8 
               1506	                    1402	                     5360   4	                             9658   8
               X       5                           x      7		         13       1340	16	1207
                 7530	                    9814 	                       16 	                                05
						              00	                                   58 
           						                0  	                                     2
   
 2/  Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô vuông :  
867 + 163    >       1003                        7503 + 530    <      8303
   
3/  Tìm y : 
a) y  : 6  =  1608		    b) y  x  4 = 7488		      c) 9  x  y = 4770
y        =  1608 x 6               y          =  7488 : 4                       y = 4770 : 9
           y         =  9648                   y          =  1872                         y = 530

4/ Tính gíá trị  của biểu thức: 

a) (6190 - 4872) x 4     = 1318 x 4
			        = 5272

b) (2618 + 3068) : 2    = 5686 : 2
			       = 2843	   
 
c) 2751 + 3266 x 2     = 2751 + 6532
					      = 9283

d) 5067 – (8505 : 5)  = 5067 - 1701
     = 3366
	5/  Có 2896 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?
            Giải
Số gói bánh mỗi thùng có:
2896 : 4 = 724 (gói bánh)
Đáp số: 724 gói bánh

	6/ Một cửa hàng có 1640 kg gạo, cửa hàng đã bán số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại  bao nhiêu kí-lô-gam gạo?
            Giải
Số kí-lô-gam gạo cửa hàng đã bán:
          1640 : 8 = 205 (kg)
Số kí-lô-gam gạo cửa hàng còn lại:
          1640 – 205 = 1435 (kg)
                Đáp số: 1435 kg gạo
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